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	- Cô đón trẻ với thái độ vui vẻ, niềm nở, dạy trẻ chào cô, chào bố mẹ, đưa trẻ vào lớp, dạy trẻ cất đồ dùng cá nhân cho trẻ.
- Cho trẻ chơi theo ý thích. Thể dục sáng.

	Hoạt động học
	Bật qua vật cản 
15 - 20 cm 
	Đồ dùng gia đình bé
	Nhận biết, phân biệt khối vuông, khối chữ nhật 
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- TCVĐ: Chơi với lá cây
- Chơi tự do
	- Chăm sóc vườn rau 
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột
- Chơi tự do

	Chơi, hoạt động ở các góc
	- Góc xây dựng: Xếp đồ dùng trong gia đình, xây ngôi nhà của bé.
- Góc phân vai: Gia đình, bán hàng
- Góc tạo hình: Vẽ, tô màu, nặn đồ dùng trong gia đình
- Góc học tập: Xem tranh ảnh, làm album về đồ dùng gia đình
- Góc thiên nhiên: Chăm sóc góc thiên nhiên

	Ăn, ngủ, vệ sinh cá nhân
	- Cho trẻ ăn đúng giờ, ăn ngon miệng, ăn hết suất.
- Cho trẻ ngủ đúng giờ, ngủ ngon giấc.
- Vệ sinh lau mặt, tay chân cho trẻ.

	Chơi, hoạt động theo ý thích
	Cho trẻ học vở chữ cái bài e, ê
	Đọc thơ: Thăm nhà bà
	Chơi trò chơi dân gian: Kéo co
	Cất xếp đồ chơi theo hướng dẫn của cô 
	Vui văn nghệ cuối tuần

	Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ
	- Chơi hoạt động theo ý thích.
- Vệ sinh: Cô vệ sinh cá nhân cho trẻ sạch sẽ, vệ sinh lớp.
- Bình cờ, cắm cờ. - Phát bé ngoan cuối tuần (Thứ 6).
- Trả trẻ.




SOẠN CHI TIẾT CHO CÁC HOẠT ĐỘNG 
1. Đón trẻ, chơi, điểm danh, thể dục sáng:
a. Đón trẻ
- Trẻ đến lớp cô đón trẻ với thái độ vui tươi, nhã nhặn, niềm nở. Nhắc trẻ chào cô, chào bố mẹ rồi vào lớp
- Quan sát nhanh biểu hiện của trẻ nếu thấy trẻ có biểu hiện khác thường trao đổi luôn với phụ huynh
- Hướng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định
- Trao đổi với phụ huynh về những vấn đề cần thiết trong công tác phối hợp giữa giáo viên và phụ huynh để chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ tốt nhất đặc biệt là những trẻ suy dinh dưỡng
b. Chơi:
- Cho trẻ chơi ở các góc theo ý thích.
- Cho trẻ chơi với đồ chơi theo ý thích trẻ, nhắc nhở trẻ biết nhường đồ chơi cho nhau không tranh giành đồ chơi, chơi song cất đồ chơi đúng nơi quy định
c. Điểm danh
- Điểm danh trẻ có mặt tại lớp để báo ăn.
- Ghi tên trẻ nghỉ để tìm hiểu lý do.
d. Thể dục sáng:
* Yêu cầu
- Giúp trẻ phát triển tố chất nhanh nhẹn, khoẻ mạnh, dẻo dai, cơ thể phát triển hài hoà, cân đối.
- Giúp trẻ có thói quen tập thể dục sáng. Tập các động tác theo  cô
* Chuẩn bị: 
- Sân tập bằng phẳng, sạch sẽ
- Vòng thể dục đủ cho cô và trẻ
* Tiến hành 
+ Khởi động: Cho trẻ đi 1- 2 vòng quanh sân.
+ Trọng động 
- Bài tập phát triển chung:
+ Hô hấp: Thổi bóng bay
+ Động tác tay: Hai tay đưa ra trước, sang ngang
+ Động tác lườn: Nghiêng người sang hai bên
+ Động tác chân: Ngồi khuỵu gối
+ Động tác bật nhảy: Bật tại chỗ 
- TCVĐ: Cho trẻ chơi một số trò chơi dân gian: Chi chi chành chành, lộn cầu vồng, tax xi...
+ Hồi tĩnh: Cho trẻ đi nhẹ nhàng và hát bài “Cả nhà thương nhau”
3. Hoạt động góc
a. Góc xây dựng: Xếp đồ dùng trong gia đình, xây ngôi nhà của bé
* Yêu cầu: Trẻ biết sử dụng các hình khối phù hợp đề xếp, ghép và nói tên được đồ dùng mà mình đã xếp
* Chuẩn bị: Khối gỗ các loại, bộ xếp hình...
* Tiến hành
- Cho trẻ kể tên một số đồ dùng trong gia đình hàng ngày trẻ nhìn thấy: Giường, tủ, bàn ghế...
- Gợi ý cho trẻ cùng xếp ghép các đồ dùng đó 
- Trong khi trẻ chơi, cô cùng chơi với trẻ để bao quát, hướng dẫn trẻ cách thể hiện vai chơi của mình để xếp được những ngôi nhà đẹp, những chiếc giường, tủ... như ý. 
- Sau khi trẻ đã biết cách chơi cô quan sát và hướng dẫn trẻ khi gặp khó khăn.
- Kết thúc buổi chơi cô cho trẻ nhận xét góc chơi và cất đồ dùng đồ chơi đúng nơi quy định
b. Góc phân vai: Gia đình, bán hàng
* Yêu cầu
- Thiện được cử chỉ, điệu bộ của vai chơi. Sử dụng ngôn ngữ phù hợp với vai chơi của mình.
* Chuẩn bị
- Một số đồ dùng gia đình, tiền chơi trò chơi, hàng hóa...
* Tiến hành
- Gia đình: Mẹ đi chợ, mua đồ dùng gia đình, mua đồ về nấu ăn, chế biến nhiều các món ăn ngon, chăm sóc con cái, đưa con đi học rồi về đi làm, con cái yêu thương vâng lời ông bà, bố mẹ, biết làm việc giúp mẹ.
- Đóng vai bán hàng: Cô bán hàng phải niềm nở chào mời khách mua hàng, giới thiệu sản phẩm, giao hàng và nhận tiền, mời khách lần sau lại đến mua hàng, khách mua hàng thì hỏi giá sản phẩm, nhận hàng và trả tiền, biết nói lời cảm ơn.  
- Kết thúc buổi chơi cô cho trẻ nhận xét góc chơi và cất đồ dùng, đồ chơi đúng nơi quy định
c. Góc tạo hình: Tô, vẽ, nặn đồ dùng trong gia đình
* Yêu cầu
- Thể hiện được vai chơi của mình: Tô, vẽ, nặn phối hợp màu sắc phù hợp để tạo ra sản phẩm đẹp.
- Tham gia hứng thú, tích cực vào quá trình chơi. Đoàn kết để cùng tạo ra sản phẩm chung.
* Chuẩn bị
- Một số đồ dùng: Bút màu, đất nặn, giấy vẽ...
* Tiến hành
- Cho trẻ nhận góc chơi và về góc lấy đồ chơi ra chơi
- Cô gợi ý hướng dẫn trẻ cách tô vẽ, nặn đồ dùng trong gia đình, cô gợi ý để trẻ sáng tạo, biết cách bố cục tranh.
- Kết thúc cho trẻ nhận xét quá trình chơi của góc mình, cất đồ dùng đúng nơi quy định.
d. Góc học tập: Xem tranh ảnh, làm album về đồ dùng gia đình
* Yêu cầu 
- Trẻ xem tranh, ảnh trò chuyện về các loại đồ dùng trong gia đình.
- Từ những bức tranh đó hướng dẫn trẻ làm thành cuốn allbum về đồ dùng gia đình
- Biết làm album về đồ dùng gia đình
* Chuẩn bị: Tranh ảnh đồ dùng gia đình.
- Giấy A4, kéo, keo, sáp màu, giấy màu...
* Tiến hành
- Cô đến góc chơi hướng dẫn trẻ biết cách xem tranh, ảnh và trò chuyện về tên gọi, công dụng, chất liệu đồ dùng gia đình, cho trẻ quan sát tranh và kể về đồ dùng gia đình mà trẻ biết.
- Hướng dẫn trẻ làm album về đồ dùng gia đình
- Kết thúc cho trẻ nhận xét quá trình chơi của góc mình, cất đồ dùng, đồ chơi đúng nơi quy định.
e. Góc thiên nhiên: Chăm sóc góc thiên nhiên
* Yêu cầu 
- Trẻ cảm nhận được vẻ đẹp của cây cối, hoa lá ở góc thiên nhiên, biết chăm sóc, bảo vệ chúng, biết tên gọi và ích lợi của chúng trong cuộc sống. 
* Chuẩn bị: Hột hạt, khay đất, cát ướt, các dụng cụ chăm sóc cây ...
* Tiến hành
- Gây hứng thú cho trẻ vào góc chơi.
- Hướng dẫn trẻ cách làm đất, gieo hạt, chăm sóc cây cối. Cho trẻ hái bỏ lá vàng, xới đất, tưới nước cho cây. Cô bao quát, giúp đỡ trẻ khi gặp khó khăn.
- Nhận xét quá trình chơi của trẻ, tuyên dương, động viên trẻ kịp thời.
3. Ăn trưa - ngủ trưa - Vệ sinh
a. Vệ sinh, tổ chức cho trẻ ăn
- Cô hướng dẫn trẻ làm vệ sinh cá nhân như: rửa tay dưới vòi nước sạch. Có nhà vệ sinh đảm bảo an toàn cho tất cả trẻ, có khu vực vệ sinh riêng cho trẻ trai và trẻ gái.
- Nhắc nhở trẻ rửa tay nhẹ nhàng không làm ướt quần áo
- Rèn kỹ năng tự phục vụ cho trẻ
- Cô và trẻ cùng chuẩn bị chỗ ăn
- Giới thiệu món ăn gây hứng thú về các món ăn để trẻ có cảm giác ăn ngon miệng
- Trẻ trai và trẻ gái đều cần được khuyến khích ăn đầy đủ đa dạng thực phẩm theo nhu cầu và sở thích của trẻ.
- Khi ăn cô nhắc nhở trẻ:
+ Trước khi ăn phải mời cô giáo, mời các bạn
+ Nhắc nhở trẻ ăn hết xuất. Không ăn miếng to, không nói chuyên trong khi ăn
+ Không làm rơi cơm ra bàn
+ Sau khi trẻ ăn xong hướng dẫn trẻ để bát, thìa vào rổ, xếp bàn ghế ngay ngắn, gọn gàng.
- Sau khi ăn xong cô nhắc trẻ đi vệ sinh, rửa tay, lau miệng, uống nước.
b. Tổ chức cho trẻ ngủ
- Rèn cho trẻ thói quen nằm ngủ ngay ngắn, không nói chuyện hay làm việc riêng trong giờ ngủ làm ảnh hưởng tới các bạn khác.Cho trẻ nam và trẻ nữ ngủ riêng.
c. Ăn phụ
- Khi trẻ ngủ dậy giáo viên nhắc trẻ tự đi vệ sinh, lau mặt, rửa tay sạch sẽ sau đó ngồi vào bàn ăn.
4. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ (Vệ sinh, trả trẻ)
- Cô trò chuyện với trẻ, khuyến khích nêu các gương tốt trong ngày, tạo tâm trạng hào hứng vui vẻ, có ấn tượng tốt với lớp, với cô, với bạn để hôm sau trẻ lại thích đến trường. 
- Bình cờ- Bình bé ngoan (Thứ 6)
- Hướng dẫn trẻ làm vệ sinh cá nhân: lau mặt, rửa tay, sửa sang quần áo,
đầu tóc gọn gàng sạch sẽ
- Trong thời gian chờ bố mẹ đến đón, cho trẻ chơi tự do với một số đố chơi dễ cất hay xem truyện tranh, chơi các trò chơi dân gian...
- Trả trẻ tận tay phụ huynh, trao đổi với phụ huynh về tình hình một ngày của trẻ.
PHÊ DUYỆT CỦA TỔ CHUYÊN MÔN
...............................................................................................................................
                                  Ngày ...... tháng .... năm 2025
                                TỔ PHÓ



                             Nguyễn Thị Hoan

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NGÀY
Thứ 2 ngày 10 tháng 11 năm 2025
I. Đón trẻ, chơi, điểm danh, báo ăn, thể dục sáng ( KHT )
II. Hoạt động học:
Bật qua vật cản 15 - 20 cm
1. Mục đích, yêu cầu 
a. Kiến thức
- Biết bật qua vật cản 15 - 20 cm tiếp đất đồng thời bằng 2 chân. Biết chơi trò chơi đúng luật
b. Kỹ năng
- Trẻ thể hiện sự nhanh nhẹn, mạnh mẽ, khéo léo trong khi thực hiện bài tập 
c. Thái độ
- Lắng nghe cô hướng dẫn. Đoàn kết với các bạn trong học và chơi. Tham gia tích cực vào hoạt động do cô tổ chức.
2. Chuẩn bị 
- Vật cản cao 15 - 20 cm, bóng nhựa, rổ nhựa
3. Tiến hành
- Cô cho trẻ ra sân và trò chuyện về chủ đề
* Khởi động: Cho trẻ làm 1 đoàn tàu ra sân đi kết hợp các kiểu đi sau đó xếp thành 2 hàng dọc đứng quay mặt vào nhau 
* Trọng động: BTPTC kết hợp lời bài hát: “Bé vui khỏe”
- Động tác tay: Hai tay đưa ra trước, lên trên
- Động tác bụng: Cúi gập bụng
- Động tác chân: Ngồi khuỵu gối
- Động tác bật nhảy: Bật chụm tách chân
+ Vận động cơ bản: Bật qua vật cản 15 - 20 cm
- Cô thưởng cho trẻ rổ đồ dùng và hỏi trẻ từ rổ đồ dùng con sẽ tạo được gì?
- Cho trẻ lấy đồ dùng và thực hiện?
- Cô cho 1, 2 trẻ thực hiện với vật cản mình vừa ghép được.
- Cô làm mẫu và phân tích động tác cho trẻ quan sát: Đứng sát vạch chuẩn, chân khép vừa phải, khi có hiệu lệnh thì đưa tay từ trước ra sau, nhún gối lấy đà để bật qua vật cản. Lưu ý tiếp đất đồng thời bằng 2 bàn chân. 
- Cô cho cả lớp thực hiện bài tập vận động.
- Trẻ thực hiện lần lượt 2, 3 lần 
- Cô bao quát sửa sai cho trẻ.
- Cho hai đội thi đua, đội nào bật giỏi không chạm vào vật cản trong thời gian 1 bản nhạc đội nào lên lấy đồ dùng đội nào lấy được nhiều đồ dùng hơn thì đội đó sẽ dành chiến thắng
+ Trò chơi vận động: Lộn cầu vồng
- Cô nói luật chơi và cách chơi
- Cô tổ chức cho trẻ chơi
- Cô cho trẻ chơi 2 lần 
- Giáo dục trẻ thường xuyên tập luyện để có cơ thể khỏe mạnh
* Hồi tĩnh: Đi lại nhẹ nhàng và hát bài cả nhà thương nhau.
III. Chơi ngoài trời:
                               * Quan sát: Một số đồ dùng nhà bếp
                               * TCVĐ: Kéo cưa lừa xẻ
                               * Chơi tự do
1. Yêu cầu:
- Trẻ biết đồ dùng nhà bếp có những đồ dùng nào
- Biết phân biệt so sánh một số đồ dùng 
2. Chuẩn bị: Một số đồ dùng dùng trong nhà bếp như: Xoong nồi, bát đĩa....
3. Tiến hành
* Quan sát: Một số đồ dùng nhà bếp
- Cô cho trẻ hát bào hát “ Nhà của tôi”
- Hỏi trẻ hát bài hát gì?
- Bài hát nói về ngôi nhà của bạn nhỏ đấy? Vậy trong ngôi nhà của con có những đồ dùng gì?
- Phòng bếp có những đồ dùng gì nhỉ?
- Ai là người hàng ngày nấu những món ăn cho chúng mình?
- Vậy bạn trai có thể làm đầu bếp nấu bếp được không?
- À bạn trai hay bạn gái đều có thể nấu nướng giúp bố mẹ được đấy?
- Cho trẻ quan sát 1 số đồ dùng nhà bếp
- Hỏi trẻ cô có đồ dùng gi?
- Dùng để làm gì?
- Cô giáo dục trẻ chơi đoàn kết với bạn bè, biết giữ gìn bảo vệ đồ dùng trong gia đình
* TCVĐ: Kéo cưa lừa xẻ
- Cô phổ biến cách chơi và luật chơi
- Tổ chức cho trẻ chơi
- Cô nhận xét động viên khuyến khích trẻ
* Cho trẻ chơi tự do, cô bao quát trẻ 
- Chơi xong cho trẻ vệ sinh chân tay sạch sẽ
IV. Chơi, hoạt động góc
- Góc xây dựng: Xếp đồ dùng trong gia đình
- Góc phân vai: Gia đình, bán hàng
- Góc tạo hình: Vẽ đồ dùng trong gia đình
- Góc thiên nhiên: Chăm sóc góc thiên nhiên
V. Ăn bữa chính
VI. Ngủ
VII. Ăn bữa phụ
VIII. Chơi, hoạt động theo ý thích:
* Cho trẻ học vở chữ cái bài e, ê
1. Yêu cầu
- Trẻ biết tô màu, sao chép chữ cái e, ê
2. Chuẩn bị: Vở, bút chì, màu 
3. Tiến hành
- Cho trẻ chơi trò chơi chữ cái bí ẩn
- Hỏi trẻ trong trò chơi là chữ nào?
- Chữ e, ê có đặc điểm gì?
- Cho trẻ lên lấy vở và bút 
- Trẻ thực hiện, cô bao quát hướng dẫn trẻ thực hiện
- Cho trẻ cất bút vở gọn gàng đúng nơi quy định
IX. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ:
- Cắm cờ, vệ sinh, trả trẻ
* Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày
1. Tình hình sức khỏe của trẻ: 
..................................................................................................................................................................................................................................................................
2. Trạng thái cảm xúc thái độ và hành vi của trẻ: 
..................................................................................................................................................................................................................................................................
3. Kiến thức, kỹ năng của trẻ:
..................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................

Thứ 3 ngày 11 tháng 11 năm 2025
I. Đón trẻ, chơi, điểm danh, báo ăn, thể dục sáng ( KHT )
II. Hoạt động học: 
Đồ dùng gia đình bé
1. Mục đích, yêu cầu: 
a. Kiến thức
- Trẻ quan sát, gọi tên, nhận biết được đặc điểm nổi bật của một số đồ dùng trong gia đình.
b. Kỹ năng
- Rèn kỹ năng quan sát, biết so sánh và nhận xét đặc điểm giống và khác nhau 
c. Thái độ
- Biết nâng niu giữ gìn các đồ dùng trong gia đình. 
2. Chuẩn bị
- Cái bát, cái thìa, cái nồi, cái cốc, một số đồ dùng trong gia đình bằng đồ chơi, rổ, mũ
3. Tổ chức hoạt động
- Cô cho trẻ hát bài: Tổ ấm gia đình, trò chuyện về nội dung bài hát.
- Tổ chức chương trình ở nhà chủ nhật, giới thệu 2 đội chơi, các phần chơi
* Phần 1: Ô cửa bí mật
- Trên màn hình có 4 ô cửa từ 1- 4. Mỗi đội sẽ lần lượt mở từng ô cửa.
+ Cho trẻ mở ô cửa số 1: Ra câu đố
“Miệng tròn lòng trắng phau phau
Đựng cơm đựng thịt, đựng rau hàng ngày”
( Là cái gì?)
- Cho trẻ gọi tên "cái bát", cô đưa ra cái bát cho trẻ quan sát, nhận xét về cái bát.
- Trên tay cô cầm cái gì đây? Cái bát con này có đặc điểm gì? Màu sắc như thế nào? Được làm bằng chất liệu gì? Miệng bát có dạng hình gì? Cái bát dùng để làm gì?
- Cô nhắc lại: Cái bát có màu trắng, miệng bát có dạng hình tròn, bát là đồ dùng để đựng đồ ăn như cơm, thức ăn. Cái bát được làm bằng sứ ngoài ra còn được làm bằng in ốc, bằng nhựa cái bát là đồ dùng trong gia đình thuộc nhóm đồ dùng để đựng đồ ăn
- Cho trẻ mở ô cửa số 2: Hỏi trẻ ô cửa số 2 có hình ảnh gì?
- Cho trẻ gọi tên "cái thìa". Cô đưa ra cái thìa bằng vật thật cho trẻ quan sát nhận xét về cái thìa:
- Cô nhắc lại: Thìa dùng để xúc cơm, xúc thức ăn, phần nhỏ và dài hơn gọi là cán thìa dùng để cầm, cái thìa được làm bằng nhiều chất liệu như in ốc, nhựa, bằng phíp 
- Mở ô cửa số 3: Hỏi trẻ ô cửa số 3 có hình ảnh gì?
- Cho trẻ gọi tên "cái nồi"
- Cho trẻ quan sát, nhận xét về cái nồi: Cái nồi gồm có những gì? Cái nồi dùng để làm gì? Cái nồi được làm bằng chất liệu gì?
- Cô nhắc lại: Cái nồi có 2 quai, có vung, cái nồi là đồ dùng trong gia đình dùng để nấu ăn, nồi được làm bằng nhiều chất liệu như nhôm, gang, i nốc...
- Mở ô cửa số 4: Hỏi trẻ ô cửa số 4 có hình ảnh gì?
- Cho trẻ gọi tên "cái cốc". Cho trẻ quan sát, nhận xét về cái cốc
- Miệng cốc có dạng hình gì? Cái cốc gồm có những gì? Cái cốc dùng để làm gì? Cái cốc được làm bằng chất liệu gì?
- Cô nhắc lại: Miệng cốc có dạng hình tròn, có quai để cầm. Cái cốc được làm bằng thuỷ tinh ngoài ra còn được làm bằng nhiều chất liệu như nhựa, i nốc. Cái cốc là đồ dùng trong gia đình dùng để đựng đồ uống  
* Phần 2: Mắt ai tinh. Cho trẻ so sánh cái bát và cái cốc
+ Giống nhau: Cái bát và cái cốc đều là đồ dùng ở trong gia đình.
+ Khác nhau : Cái cốc có quai để cầm còn cái bát không có quai. Cái bát được làm bằng sứ, cái cốc được làm bằng thủy tinh. Cái bát là đồ dùng dùng để đựng đồ ăn còn cái cốc là đồ dùng dùng để đựng đồ uống.
* Phần thứ 3: Bé thông minh
- Hãy kể tên các loại đồ dùng khác trong gia đình mà trẻ biết
- Giáo dục trẻ: Biết biết nâng niu, giữ gìn và bảo quản thật tốt các dồ dùng ở lớp cũng như đồ dùng ở nhà nhất là với những đồ dùng được làm bằng sứ, thuỷ tinh rất dễ vỡ .
* Phần thứ tư: Cả nhà chung sức
- Luật chơi: Hai gia đình mua đồ dùng theo yêu cầu của chương trình
- Cách chơi: Hai đội đi theo đường hẹp đến siêu thị để mua đồ dùng về cho gia đình, gia đình số 1 mua những đồ dùng để đựng đồ uống, gia đình số 2 mua những đồ dùng để đựng đồ ăn, thời gian dành cho 2 đội là 3 phút đội nào mua được nhiều đồ dùng hơn sẽ dành chiến thắng.
* Kết thúc: Kiểm tra kết quả hai đội chơi
III. Chơi ngoài trời: 
                                       * Quan sát: Đồ chơi ngoài trời
                                       * TCDG: Nu na nu nống
                                       * Chơi tự do
1. Yêu cầu 
- Trẻ biết tên, cách chơi một số đồ chơi ngoài trời
- Trẻ biết chơi trò chơi theo hướng dẫn của cô
- Chơi trò chơi đúng luật.
- Trẻ biết kết hợp với bạn trong khi chơi
2. Chuẩn bị: Đồ chơi ngoài trời, sân chơi rộng rãi, thoáng đãng.
3. Tiến hành
* Quan sát: Đồ chơi ngoài trời
- Trò chuyện với trẻ về chủ đề
- Giới thiệu 1 số đồ chơi ngoài trời
- Cho trẻ nói cách chơi đồ chơi như thế nào?
- Cô khái quát lại và giáo dục trẻ chơi an toàn và không xô đẩy nhau.
* TCDG: Nu na nu nống
- Cô giới thiệu trò chơi, cách chơi, luật chơi
- Cô và trẻ cùng chơi trò chơi, các bạn cổ vũ động viên 
- Giáo dục trẻ đoàn kết với bạn
* Chơi tự do
- Cô bao quát trẻ
IV. Chơi, hoạt động góc
- Góc xây dựng: Xây ngôi nhà của bé.
- Góc phân vai: Bán hàng
- Góc tạo hình: Nặn, vẽ các đồ dùng trong gia đình
- Góc thiên nhiên: Chăm sóc góc thiên nhiên
V. Ăn bữa chính
VI. Ngủ
VII. Ăn bữa phụ
VIII. Chơi, hoạt động theo ý thích:
* Đọc thơ: Thăm nhà bà
1. Yêu cầu
- Trẻ biết tên bài thơ, tên tác giả, nội dung bài thơ.
- Rèn kỹ năng đọc thơ rõ ràng, mạch lạc, diễn cảm.
- Giáo dục trẻ biết yêu quý kính trọng ông bà, bố mẹ và những người thân trong gia đình.
2. Chuẩn bị: Giáo án bài thơ
3. Tiến hành
- Cô trò chuyện với trẻ về chủ đề, trò chuyện vào bài thơ: Thăm nhà bà 
- Cô đọc thơ “Thăm nhà bà” của tác giả Định Hải
- Đọc diễn cảm lần 1: Sau đó hỏi trẻ tên bài thơ? Tên tác giả?
- Đọc diễn cảm lần 2 kết hợp hình ảnh minh họa hỏi trẻ nội dung bài thơ?
- Cô cho cả lớp, tổ, nhóm, cá nhân trẻ đọc thơ (Chú ý sửa sai cho trẻ).
- Kết thúc: Cô nhận xét, động viên trẻ.
IX. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ:
- Cắm cờ, vệ sinh, trả trẻ
* Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày
1. Tình hình sức khỏe của trẻ: 
..................................................................................................................................................................................................................................................................
2. Trạng thái cảm xúc thái độ và hành vi của trẻ: 
..................................................................................................................................................................................................................................................................
3. Kiến thức, kỹ năng của trẻ:
..................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
____________________________________
Thứ 4 ngày 12 tháng 11 năm 2025
I. Đón trẻ, chơi, điểm danh, báo ăn, thể dục sáng ( KHT )
II. Hoạt động học:
Nhận biết, phân biệt khối vuông, khối chữ nhật
1. Mục đích, yêu cầu
a. Kiến thức
- Trẻ biết gọi tên và chỉ ra các điểm giống, khác nhau giữa hai khối: khối vuông và khối chữ nhật. Trẻ nhận biết được khối khối vuông. Phân biệt được các khối qua đặc điểm riêng
b. Kỹ năng
- Giúp trẻ phát triển kỹ năng quan sát, ghi nhớ có chủ định
c. Thái độ
- Tham gia hứng thú và tích cực vào các hoạt động cô tổ chức
2. Chuẩn bị 
- Khối vuông, khối chữ nhật, mỗi trẻ 1 khối vuông, 1 khối chữ nhật 
3. Tổ chức hoạt động
* Hoạt động 1: Trò chuyện với trẻ về chủ đề
- Cho trẻ tìm xung quanh lớp đồ dùng đồ chơi có dạng khối vuông, khối chữ nhật: Hộp bánh, hộp quà, khối nhựa... Cho cả lớp quan sát, gọi tên khối
* Hoạt động 2: Nhận biết khối vuông, khối chữ nhật
- Cô cho trẻ lấy đồ dùng
- Cô giơ khối vuông, khối chữ nhật yêu cầu trẻ chọn khối giống như cô đã chọn và giơ lên
- Cho trẻ chỉ và nói tên khối vuông, khối chữ nhật 
- Cô nói tên khối rồi cho trẻ đi chọn và tìm khối vuông, khối chữ nhật 
- Yêu cầu trẻ đặt chồng khối vuông, khối chữ nhật sau đó đặt ngược lại rồi nhận xét.
+ Cho trẻ so sánh, nhận xét điểm giống và khác nhau giữa khối vuông, khối chữ nhật. Cô nhấn mạnh lại cho trẻ ghi nhớ
- Cho trẻ chơi trò chơi “ Giấu tay”. Cho trẻ tìm giơ khối theo hiệu lệnh. Cô thay đổi hiệu lệnh
* Hoạt động 3: Luyện tập
- Cho trẻ đi theo đường rích rắc, phân loại khối theo yêu cầu của cô
- Cho trẻ chơi trò chơi xây nhà của bé bằng các khối
III. Chơi ngoài trời: 
                                 * Quan sát: Cây bàng
                                 * TCVĐ: Trồng nụ trồng hoa
                                 * Chơi tự do
1. Yêu cầu
- Trẻ biết đặc điểm của cây bàng
- Lợi ích của cây xanh với đời sống con người
- Tham gia hứng thú và tích cực vào các hoạt động do cô tổ chức
2. Chuẩn bị
- Cây bàng
- Sân bãi bằng phẳng sạch sẽ
3.Tiến hành
* Quan sát: Cây bàng
- Cô ổn định tổ chức: Cho trẻ nhẹ nhàng xuống sân trường và hướng trẻ quan sát cây bàng
- Cô hỏi trẻ đây là cây gì?
- Cho trẻ đứng quanh gốc cây và cho trẻ sờ cùng cảm nhận vỏ cây
- Lá cây có màu gì?
- Lá cây có tác dụng gì?
- Giáo dục trẻ chăm sóc và bảo vệ cây xanh
* TCVĐ: Trồng nụ trồng hoa
- Cô nói luật chơi, cách chơi
- Cho trẻ chơi trò chơi
- Nhận xét, khuyến khích trẻ
* Chơi tự do:
- Co cho trẻ chơi với các đồ chơi ngoài sân trường
* Kết thúc: Cô cho trẻ vệ sinh cá nhân rồi vào lớp
IV. Chơi, hoạt động góc
- Góc xây dựng: Xếp đồ dùng trong gia đình
- Góc phân vai: Gia đình, bán hàng
- Góc tạo hình: Vẽ đồ dùng gia đình
- Góc thiên nhiên: Chăm sóc góc thiên nhiên 
V. Ăn bữa chính
VI. Ngủ
VII. Ăn bữa phụ
VIII. Chơi, hoạt động theo ý thích:
* Chơi trò chơi dân gian: Kéo co
1. Yêu cầu 
- Trẻ biết cách chơi trò chơi kéo có
- Giáo dục trẻ biết đoàn kết giúp đỡ bạn bè
2. Chuẩn bị 
- Nhạc, dây kéo
3. Tiến hành
- Cô cho trẻ ra sân hỏi trẻ?
- Con có biết đây là đồ vật gì không?
- Dây kéo này dùng để làm gì?
- Chúng mình biết có thể chơi trò chơi nào với đồ vật này không?
- Cô tổ chức cho trẻ chơi
- Nhận xét động viên trẻ
- Cho trẻ đi vệ sinh tay chân sau khi chơi.
IX. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ:
- Cắm cờ, vệ sinh, trả trẻ
* Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày
1. Tình hình sức khỏe của trẻ: 
..................................................................................................................................................................................................................................................................
2. Trạng thái cảm xúc thái độ và hành vi của trẻ: 
..................................................................................................................................................................................................................................................................
3. Kiến thức, kỹ năng của trẻ:
..................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................

Thứ 5 ngày 13 tháng 11 năm 2025
I. Đón trẻ, chơi, điểm danh, báo ăn, thể dục sáng ( KHT )
II. Hoạt động học:
Làm một số đồ dùng gia đình bằng các nguyên vật liệu khác nhau
1. Mục đích, yêu cầu
a. Kiến thức
- Trẻ biết làm bàn ghế, ống nhòm, máy xay, phích, ấm chén … từ một số nguyên vật liệu tái chế.
- Trẻ biết trao đổi, thoả thuận với bạn để cùng thực hiện và tạo ra sản phẩm là đồ dùng trong gia đình.
b. Kỹ năng
- Rèn kỹ năng quan sát, thảo luận, phân công công việc và làm việc theo nhóm
- Rèn trẻ kỹ năng cắt, dán, óc quan sát và tính thẩm mĩ.
c. Thái độ
- Tích cực tham gia vào hoạt động.
2. Chuẩn bị 
- Kéo, keo dán, giấy màu, băng dính 2 mặt, lõi giấy, lõi cuộn chỉ, vỏ hộp sữa chua, cốc nhựa, vỏ chai, nắp chai, khối gỗ…
- Một số mẫu đồ chơi mầm non như: Bàn ghế, ống nhòm, máy xay, phích, míc,nồi cơm điện...
- Nhạc không ráp không lời
3. Tổ chức hoạt động
* Hoạt động 1. Gây hứng thú
- Cô cùng trẻ trò chuyện về cô giáo đến dự và học cùng các con. Chúng mình cùng nổ 1 chàng pháo tay chào đón các cô nào
- Cô đọc 1 số câu đố về các đồ dùng gia đình cho trẻ đoán cùng cô
* Hoạt động 2. Quan sát, trò chuyện
- Cô mời trẻ ra góc steam, cho trẻ quan sát 1 số đồ dung gia đình tạo bằng các nguyên vật liệu khác nhau.
+ Con nhìn thấy gì?
+ Cái bàn này được làm bằng chất liệu gì?
+ Mặt bàn có dạng hình gì?
+ Đây là gì của cái bàn? (Cô chỉ chân bàn)
+ Bàn có mấy chân? (Cho trẻ đếm)
+ Để làm được chiếc bàn như này mình phải làm gì?
- Tương tự với ống nhòm, phích nước, nồi cơm điện...
- Cô hỏi 1 số trẻ và cho trẻ nói về ý tưởng của mình nếu được làm đồ dùng gia đình mình.
+ Nếu cho con làm đồ dùng gia đình con sẽ làm gì? Dùng nguyên vật liệu gì?
- Các con có muốn làm để tạo ra những đồ dùng trong gia đình chúng mình không?
- Hôm nay đến với lớp chúng mình cô cũng đã chuẩn bị rất là nhiều đồ dùng cho chúng mình cùng làm đấy? Các con có muốn làm đồ dùng này không?
* Hoạt động 3: Trẻ thực hiện
- Bây giờ chúng mình sẽ tạo thành các nhóm và cùng lấy đồ dùng về nhóm mình cùng thảo luận xem sẽ làm gì nào?
- Thời gian cho các bạn làm là 1 bản nhạc, kết thúc bản nhạc các bạn hãy dừng tay để xem nhóm nào làm được nhiều sản phẩm và làm đẹp nhé.
- Trẻ làm cô bao quát, động viên và giúp đỡ trẻ khi cần.
+ Con đang làm gì?
+ Cần những nguyên liệu gì để làm?
+ Con làm như thế nào?
+ Khi sử dụng đồ dùng sắc nhọn con phải chú ý điều gì?
- Giáo dục trẻ khi làm không nói chuyện to, không tranh giành đồ dùng của nhau, dùng kéo cẩn thận, …
- Khi trẻ làm xong cô cho các nhóm giơ sản phẩm của mình lên và giới thiệu những sản phẩm mà nhóm mình đã làm được
* Hoạt động 4. Kết thúc
- Vừa rồi các bạn đã làm được rất nhiều đồ chơi về đồ dùng gia đình. Chúng mình hãy nhẹ nhàng mang sản phẩm của mình về góc steam để chưng bày nào.
- Kết thúc buổi học.
III. Chơi ngoài trời: 
                                        * Dạo chơi trong vườn cô tích
                                        * TCVĐ: Chơi với lá cây
                                        * Chơi tự do
1. Yêu cầu
- Trẻ biết vườn cổ tích
- Trong vườn cổ tích có những gì?
-Trẻ biết nhặt lá cây bỏ vào thùng rác và chơi với các loại lá cây mình nhặt được
- Rèn luyện kỹ năng quan sát, ghi nhớ cho trẻ
- Trẻ hứng thú, đoàn kết khi chơi với bạn.
2. Chuẩn bị: Vườn cổ tích cho trẻ quan sát
3. Tiến hành
* Dạo chơi trong vườn cô tích
- Cô ổn định tổ chức.
- Cô và trẻ cùng nhau ra sân hướng trẻ vào vườn cổ tích cho trẻ quan sát
- Hỏi trẻ: Con có nhận xét gì về vườn cổ tích?
- Cho trẻ nói lên nhận xét của mình
- Cô và trẻ cùng trò chuyện và dạo chơi trong vườn cổ tích
* TCVĐ: Chơi với lá cây
- Cô tổ chức cho trẻ chơi với các loại lá cây mà trẻ nhặt được
- Cho trẻ làm con trâu từ lá bàng mà trẻ vừa nhặt được
- Cô hướng dẫn trẻ cách làm
- Cho trẻ làm và chơi con trâu
* Chơi tự do
- Cho trẻ chơi tự do với các đồ chơi ngoài trời
- Kết thúc: Nhắc trẻ vệ sinh chân tay sạch sẽ
IV. Chơi, hoạt động góc
- Góc xây dựng: Xây ngồi nhà bé
- Góc phân vai: Gia đình, bán hàng
- Góc tạo hình: Vẽ, tô màu đồ dùng trong gia đình
- Góc thiên nhiên: Chăm sóc góc thiên nhiên.
V. Ăn bữa chính
VI. Ngủ
VII. Ăn bữa phụ
VIII. Chơi, hoạt động theo ý thích
* Cất xếp đồ chơi theo hướng dẫn của của cô.
 1. Yêu cầu: Trẻ biết xếp dọn đồ chơi gọn gàng, ngăn nắp
 2. Chuẩn bị: Đồ chơi, giá để đồ chơi.
 3. Tiến hành 
- Cô dạy trẻ để cho lớp được gọn gàng, sạch sẽ, mát mẻ thì phải biết xếp dọn đồ chơi đúng nơi quy định, gọn gàng, vậy chúng mình cùng giúp cô nhé.
- Hướng dẫn trẻ xếp dọn.
- Kết thúc: Nhận xét, động viên khen trẻ.
IX. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ:
- Cắm cờ, vệ sinh, trả trẻ
* Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày
1. Tình hình sức khỏe của trẻ: 
..................................................................................................................................................................................................................................................................
2. Trạng thái cảm xúc thái độ và hành vi của trẻ: 
..................................................................................................................................................................................................................................................................
3. Kiến thức, kỹ năng của trẻ:
..................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................____________________________________
Thứ 6 ngày 14 tháng 11 năm 2025
I. Đón trẻ, chơi, điểm danh, báo ăn, thể dục sáng ( KHT )
II. Hoạt động học: 
Dạy trẻ kỹ năng sử lí tình huống khi bị điện giật
1. Mục đích, yêu cầu
a. Kiến thức
- Trẻ nhận thức được đâu là đồ dùng điện
b. Kỹ năng
- Rèn cho trẻ kĩ năng phòng tránh bị điện giật.
- Lợi ích và sự nguy hiểm của điện đối với con người.
- Trẻ biết được những hành động nguy hiểm dẫn đến bị điện giật.
c. Thái độ
- Giáo dục trẻ luôn có ý thức tự bảo vệ mình mọi lúc mọi nơi.
2. Chuẩn bị
- Nhạc bài hát: “Chiếc quạt máy”
- Một số hình ảnh, video tình huống điện giật có thể xảy ra với trẻ trong cuộc sống hàng ngày.
3. Tiến hành hoạt động
* Hoạt động 1: Trò chuyện gây hứng thú.
- Cô mời các con đến thăm nhà cô qua màn ảnh nhỏ, xem nhà cô có những thiết bị điện nào nhé.
- Cho trẻ quan sát các thiết bị điện trong gia đình như: quạt điện, bàn là nồi cơm điện, máy sấy tóc, ấm siêu tốc, ti vi....
- Trò chuyện với trẻ về công dụng của các thiết bị điện trong gia đình
- Hỏi trẻ nếu các thiết bị này không được cắm điện thì nó có sử dụng được không?
- Điện có lợi ích to lớn với đời sống con người, bên cạnh đó điện cũng vô cùng nguy hiểm nếu không dùng đúng cách đấy các con ạ!
* 	Hoạt động 2: Trò chuyện đàm thoại các tình huống
- Cho trẻ xem hoạt cảnh trẻ đóng trẻ đi chơi vô tình vấp chân vào ổ điện và bị điện giật.
- Hỏi trẻ khi gặp tình huống này thì chúng mình sẽ làm như thế nào?
- Cho trẻ xem tiếp video sự tức giận của ổ điện.
- Và đàm thoại cùng cô.
  - Bên cạnh những ích lợi to lớn thì điện cũng mang lại những nguy hiểm nhất định trong quá trình sử dụng. Tuỳ vào mức độ giật điện mà có thể mang lại những hậu quả khác nhau: Ở mức độ nhẹ, khi đi vào cơ thể dòng điện gây phân tích và hủy hoại tế bào máu; làm co giật tổn thương từng phần hệ thần kinh và cơ quan nội tạng... Còn ở mức độ cao thì có thể gây tê liệt và tử vong ngay lập tức. 
- Và khi gặp trường hợp như tình huống trên thì sẽ sử lí như nào? Các con biết không?
* Hoạt động 3: Khi phát hiện trẻ bị điện giật chúng ta cần:
- Lập tức ngắt nguồn điện bằng cách rút phích cắm điện, ngắt cầu dao điện.
- Sử dụng que gỗ hay chổi, cây nhựa tách trẻ ra khỏi nguồn điện, khi thực hiện việc này tuyệt đối không đi chân trần, ướt.
- Kiểm tra xem trẻ còn thở và mạch còn đập không.
- Nếu nạn nhân ngừng thở và không có mạch, tiến hành các biện pháp sơ cấp cứu ngay:
- Vỗ mạnh 3 - 5 cái vùng ngực.
- Sơ cứu bằng phương pháp hà hơi thổi ngạt: với trẻ trên 8 tuổi, mỗi phút phải thực hiện 20 lần, trẻ em dưới 8 tuổi mỗi phút thực hiện từ 20-30 lần.
- Sau khi thực hiện các biện phát sơ cứu cơ bản, nhanh chóng đưa bệnh nhân tới cơ sở y tế gần nhất để cấp cứu kịp thời.
* Những lưu ý khi sử dụng điện:
- Điện không phải là đồ chơi và không bao giờ được chơi với điện.
- Không bao giờ sử dụng bất kỳ thiết bị điện, không tự ý cắm hay rút điện, bật công tắc điện mà phải nhờ người lớn giúp đỡ.
- Không bao giờ sử dụng bất cứ thiết bị điện nào bên bồn rửa, bồn tắm, bể bơi hoặc khu vực ẩm ướt;
- Không chạm vào dây điện bị sứt bằng tay hoặc que kim loại dẫn điện.
- Không nghịch ổ điện, không chọc que vào các ổ điện.
- Trong trường hợp xảy ra các sự cố về điện, cần gọi người lớn xử lý.
3. Kết thúc
- Cho trẻ hát bài “chiếc quạt máy”
III. Chơi ngoài trời: 
                               * Chăm sóc vườn rau
                               * TCVĐ: Mèo đuổi chuột
                               * Chơi tự do
1. Yêu cầu
- Trẻ biết làm một số việc như nhổ cỏ, tưới nước...
- Có một số kĩ năng chăm sóc cây xanh 
- Giáo dục trẻ biết chăm sóc, bảo vệ cây, hoa...
2. Chuẩn bị: Góc thiên nhiên của lớp
3. Tiến hành
* Chăm sóc vườn rau
- Cô và trẻ cùng nhau cầm dụng cụ ra vườn rau
- Trò chuyện với trẻ về các loại rau, tên gọi, đặc điểm của cây...
- Muốn cho cây rau phát triển xanh tốt thì phải chăm sóc, thường xuyên tưới nước cho cây
- Cô hướng dẫn trẻ cách chăm sóc, nhổ cỏ, hái bỏ lá vàng, sâu... tưới nước cho cây
* TCVĐ: Mèo đuổi chuột
- Cho trẻ chơi mèo đuổi chuột
* Chơi tự do
- Cho trẻ chơi tự do
- Cho trẻ vệ sinh chân tay sạch sẽ 
IV. Chơi, hoạt động góc
- Góc xây dựng: Xây ngôi nhà của bé.
- Góc phân vai: Gia đình, bán hàng
- Góc tạo hình: Nặn đồ dùng trong gia đình
- Góc học tập: Xem tranh ảnh, làm album về đồ dùng gia đình
V. Ăn bữa chính
VI. Ngủ
VII. Ăn bữa phụ
VIII. Chơi, hoạt động theo ý thích
                                     * Vui văn nghệ cuối tuần
1. Yêu cầu
- Trẻ thuộc nhiều bài hát, biết đọc thơ, kể truyện. Biểu diễn tự tin, mạnh dạn
- Giáo dục trẻ biết yêu trường, yêu lớp, yêu bạn, yêu cô, yêu gia đình
2. Chuẩn bị: Bài hát, bài thơ trong chủ đề
3. Tiến hành
- Trò chuyện về chủ đề, giáo dục trẻ biết yêu quý, kính trọng các thành viên trong gia đình
- Cô hát cho trẻ nghe. Cô mời trẻ lên hát, múa, đọc thơ, kể truyện
- Cô khuyến khích, động viên trẻ có nhiều cố gắng, biểu diễn mạnh dạn tự tin hơn
- Giáo dục trẻ biết yêu trường, yêu lớp, yêu bạn, yêu cô, yêu gia đình
IX. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ:
- Cắm cờ, vệ sinh, trả trẻ
* Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày
1. Tình hình sức khỏe của trẻ: 
..................................................................................................................................................................................................................................................................
2. Trạng thái cảm xúc thái độ và hành vi của trẻ: 
..................................................................................................................................................................................................................................................................
3. Kiến thức, kỹ năng của trẻ:
..................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

                                                             Thanh Thủy, ngày    tháng     năm 2025
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